
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 160009 Lại Đức An 28/11/2007 Nam 10C1

2 160012 Ngô Trường An 10/05/2007 Nam 10C3

3 160020 Trần Thị Hồng An 01/01/2007 Nữ 10C1

4 160025 Đào Việt Anh 17/12/2006 Nam 10C3

5 160042 Phạm Lê Ngọc Anh 11/11/2007 Nam 10C2

6 160043 Trần Phạm Tài Anh 09/12/2007 Nam 10C1

7 160052 Chu Thị Ngọc Ánh 28/07/2006 Nữ 10C2

8 160065 Đàm Đình Bảo 17/09/2007 Nam 10C3

9 160073 Phạm Ngọc Bảo 08/10/2006 Nam 10C3

10 160078 Vương Quân Bảo 26/10/2007 Nam 10C3

11 160079 Nghiêm Thị Tuyết Băng 08/03/2007 Nữ 10C1

12 160082 Vi Văn Biểu 03/03/2007 Nam 10C1

13 160102 Lưu Văn Cảnh 23/06/2007 Nam 10C2

14 160111 Lương Văn Chiến 10/02/2007 Nam 10C2

15 160112 Mai Anh Chiến 09/06/2007 Nam 10C3

16 160121 Phạm Thị Chúc 24/10/2007 Nữ 10C2

17 160123 Nguyễn Hữu Thành Công 11/07/2006 Nam 10C2

18 160129 Ma Kiên Cường 23/10/2007 Nam 10C2

19 160133 Nguyễn Huy Diễn 12/03/2007 Nam 10C1

20 160134 Nguyễn Văn Diện 02/06/2007 Nam 10C3

21 160142 Đàm Thùy Dung 16/08/2007 Nữ 10C3

22 160157 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 13/04/2006 Nữ 10C2

23 160161 Hoàng Đại Dũng 24/03/2007 Nam 10C1

24 160162 Hứa Hồng Quốc Dũng 02/11/2005 Nam 10C2
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1 160163 Lê Anh Dũng 10/09/2007 Nam 10C1

2 160166 Lương Đức Dũng 02/09/2006 Nam 10C3

3 160172 Nguyễn Thị Dư 29/10/2007 Nữ 10C1

4 160174 Đàm Khắc Dương 19/09/2007 Nam 10C3

5 160193 Đàm Tiến Đạt 15/08/2006 Nam 10C2

6 160209 Hoàng Thị Đồng 24/05/2007 Nữ 10C1

7 160211 Hồ Hoài Đức 21/02/2007 Nam 10C2

8 160215 Nguyễn Tiến Đức 20/09/2007 Nam 10C2

9 160217 Trần Văn Đức 02/09/2007 Nam 10C3

10 160219 Đỗ Phạm Trà Giang 22/06/2007 Nữ 10C3

11 160222 Nguyễn Thị Châu Giang 01/03/2007 Nữ 10C1

12 160232 Bùi Thị Nhật Hà 26/10/2007 Nữ 10C1

13 160256 Vũ Tiến Hải 22/12/2007 Nam 10C2

14 160261 Lâm Thị Hồng Hạnh 25/04/2007 Nữ 10C3

15 160281 Nguyễn Thị Hiền 09/10/2007 Nữ 10C1

16 160282 Nguyễn Thị Hiền 02/10/2007 Nữ 10C2

17 160293 Nguyễn Hoàng Trung Hiếu 09/07/2007 Nam 10C2

18 160301 Bùi Thị Hoa 13/11/2007 Nữ 10C1

19 160306 Vũ Thị Quỳnh Hoa 09/05/2007 Nữ 10C1

20 160309 Bùi Thị Hoài 24/12/2007 Nữ 10C2

21 160315 Nguyễn Thanh Hoàn 02/01/2006 Nam 10C2

22 160316 Nguyễn Thị Hoàn 24/02/2007 Nữ 10C1

23 160334 Tô Thái Hoàng 16/04/2007 Nam 10C2

24 160339 Triệu Thanh Hòa 16/11/2007 Nam 10C3
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1 160342 Nguyễn Thị Hồng 30/07/2007 Nữ 10C1

2 160356 Lương Quang Huy 19/09/2006 Nam 10C2

3 160364 Chu Thị Thanh Huyền 22/01/2007 Nữ 10C1

4 160365 Khúc Thị Huyền 04/04/2007 Nữ 10C1

5 160366 Lê Nguyễn Minh Huyền 30/11/2007 Nữ 10C1

6 160391 Triệu Văn Hưng 18/05/2007 Nam 10C2

7 160408 Lý Đình Khang 08/02/2007 Nam 10C2

8 160409 Nguyễn Thế Khang 07/02/2006 Nam 10C3

9 160410 Vũ Đình Khang 15/02/2007 Nam 10C2

10 160414 Lăng Văn Khánh 01/06/2007 Nam 10C1

11 160416 Nguyễn Duy Khánh 07/08/2007 Nam 10C3

12 160421 Ma Kiên Khiêm 16/07/2007 Nam 10C1

13 160434 Hồ Thị Mỹ Kiều 10/11/2006 Nữ 10C2

14 160447 Vũ Thị Hồng Thanh Lan 09/05/2007 Nữ 10C2

15 160465 Lê Thị Thùy Linh 18/02/2007 Nữ 10C2

16 160466 Mông Thị Thúy Linh 01/11/2007 Nữ 10C1

17 160467 Ngô Văn Linh 12/12/2007 Nam 10C2

18 160486 Phạm Thị Trần Nhật Linh 03/06/2007 Nữ 10C2

19 160502 Nguyễn Thành Long 15/12/2007 Nam 10C3

20 160512 Vương Đình Luận 10/02/2007 Nam 10C3

21 160513 Phạm Thị Luyến 14/03/2007 Nữ 10C1

22 160518 Trịnh Đình Lực 29/11/2006 Nam 10C2

23 160523 Trần Thị Thảo Ly 22/04/2007 Nữ 10C3

24 160526 Nông Thị Ngọc Lý 15/10/2007 Nữ 10C2
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1 160531 Vũ Thị Xuân Mai 10/06/2007 Nữ 10C3

2 160536 Đoàn Công Minh 05/06/2006 Nam 10C3

3 160548 Lương Thị Trà My 23/08/2007 Nữ 10C1

4 160555 Trần Kiều Trà My 24/11/2007 Nữ 10C2

5 160561 Lương Hoài An Na 02/11/2007 Nữ 10C1

6 160566 Nguyễn Đình Nam 18/07/2007 Nam 10C2

7 160569 Phạm Đoàn Phương Nam 29/08/2007 Nam 10C2

8 160571 Trần Văn Nam 26/01/2007 Nam 10C3

9 160584 Đỗ Phạm Kim Ngân 09/11/2007 Nữ 10C3

10 160593 Trần Thúy Ngân 12/12/2007 Nữ 10C3

11 160596 Đỗ Minh Nghĩa 04/07/2007 Nam 10C2

12 160599 Nông Thành Nghĩa 20/09/2006 Nam 10C2

13 160607 Hoàng Thị Hồng Ngọc 05/04/2007 Nữ 10C1

14 160613 Nguyễn Bảo Ngọc 25/07/2007 Nữ 10C2

15 160636 Hoàng Thị Nguyệt 10/04/2007 Nữ 10C1

16 160651 Hoàng Thị Linh Nhi 03/01/2007 Nữ 10C1

17 160656 Nguyễn Thị Kim Thảo Nhi 09/10/2007 Nữ 10C3

18 160666 Nông Đức Nhiên 23/08/2007 Nam 10C2

19 160674 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 18/04/2007 Nữ 10C3

20 160693 Nguyễn Thị Oanh 02/11/2007 Nữ 10C3

21 160708 Hà Gia Phú 27/12/2007 Nam 10C3

22 160717 Nguyễn Hoàng Phúc 06/11/2006 Nam 10C3

23 160734 Thái Bình Phương 22/08/2007 Nam 10C2
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1 160738 Triệu Bình Phước 20/06/2007 Nam 10C3

2 160757 Lê Thị Linh Quy 05/04/2007 Nữ 10C1

3 160782 Nông Thị Lệ Quỳnh 25/05/2007 Nữ 10C1

4 160789 Nguyễn Thị Thanh Quý 13/01/2007 Nữ 10C1

5 160801 H'su Na Ê Ban 30/09/2007 Nữ 10C3

6 160802 Mai Kiều Thảo Sương 14/10/2007 Nữ 10C2

7 160803 Nguyễn Mai Sương 07/01/2007 Nữ 10C1

8 160824 Hoàng Thị Thu Thanh 24/10/2007 Nữ 10C1

9 160841 Nguyễn Thị Thái 07/10/2007 Nữ 10C1

10 160843 Phùng Văn Thái 30/10/2007 Nam 10C2

11 160863 Hoàng Thị Thanh Thắm 28/12/2007 Nữ 10C1

12 160886 Hoàng Đức Thông 16/09/2007 Nam 10C3

13 160887 Lê Ngọc Thông 08/12/2007 Nam 10C2

14 160890 Triệu Thị Thơ 08/03/2007 Nữ 10C1

15 160903 Vũ Thị Thu Thuỷ 21/12/2007 Nữ 10C3

16 160904 Bế Thị Thùy 06/02/2007 Nữ 10C1

17 160908 Lê Văn Thúy 11/04/2006 Nam 10C3

18 160919 Huỳnh Nhật Anh Thư 10/02/2007 Nữ 10C1

19 160939 Phan Hữu Thương 10/04/2007 Nam 10C2

20 160945 Lê Đình Tiến 28/03/2007 Nam 10C1

21 160947 Vũ Đức Tiến 18/10/2007 Nam 10C3

22 160951 Đặng Ngọc Toàn 09/10/2006 Nam 10C3

23 160956 Trần Văn Toàn 20/10/2007 Nam 10C2
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1 160957 Nguyễn Quốc Toản 22/10/2007 Nam 10C3

2 160958 Bùi Nguyễn Yến Trang 11/07/2007 Nữ 10C1

3 160963 Hoàng Thị Huyền Trang 09/01/2007 Nữ 10C2

4 160972 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/08/2007 Nữ 10C3

5 160980 Phạm Thu Trang 04/09/2007 Nữ 10C1

6 160981 Phùng Thị Huyền Trang 14/06/2007 Nữ 10C1

7 160989 Vũ Thị Thu Trang 26/02/2007 Nữ 10C2

8 161020 Trần Văn Trung 02/09/2007 Nam 10C3

9 161037 Bùi Nguyễn Minh Tuấn 16/11/2007 Nam 10C2

10 161040 Nguyễn Anh Tuấn 17/09/2007 Nam 10C1

11 161049 Trần Gia Tuệ 14/04/2007 Nữ 10C1

12 161054 Hoàng Văn Tuyến 28/06/2007 Nam 10C2

13 161055 Ngô Thị Kim Tuyến 16/03/2007 Nữ 10C3

14 161063 Phạm Hữu Thanh Tùng 04/12/2007 Nam 10C3

15 161064 Bùi Văn Tú 02/01/2007 Nam 10C3

16 161073 Phạm Trần Ngọc Cẩm Tú 04/09/2007 Nữ 10C1

17 161092 Nguyễn Ngọc Thảo Vân 13/03/2007 Nữ 10C1

18 161095 Nguyễn Thị Thảo Vân 18/08/2007 Nữ 10C2

19 161102 Nguyễn Thị Ngọc Viên 14/10/2007 Nữ 10C2

20 161117 Lại Tuấn Vũ 26/06/2007 Nam 10C3

21 161132 Nguyễn Phan Nhật Vy 25/10/2006 Nữ 10C3

22 161143 Triệu Văn Xuân 08/09/2007 Nam 10C3

23 161144 Vương Thị Ngọc Xuyến 02/11/2007 Nữ 10C1
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